
DANH SÁCH CHIA NHÓM ÔN TIN HỌC - CƠ SỞ CỦ CHI

STT MSSV Họ tên sinh viên Mã Lớp Nhóm Ngày Ôn

1 SPC18702 Nguyễn Thị Thu Ân 01SP11A1 1 Tối ngày 23/11/2020 & Tối ngày 24/11/2020

2 1832410072 Lê Thị Ngọc Diễm 01YS11A1 1 Tối ngày 23/11/2020 & Tối ngày 24/11/2020

3 SPC1803336 Nguyễn Hữu Dương 01YS11A1 1 Tối ngày 23/11/2020 & Tối ngày 24/11/2020

4 1832410194 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 01SP11A1 1 Tối ngày 23/11/2020 & Tối ngày 24/11/2020

5 SPC18815 Võ Thị Hồng Hạnh 01SP11A1 1 Tối ngày 23/11/2020 & Tối ngày 24/11/2020

6 1832410005 Nguyễn Hoàng Lê Kha 01YS11A1 1 Tối ngày 23/11/2020 & Tối ngày 24/11/2020

7 SPC18707 Nguyễn Ngọc Thanh Ngân 01SP11A1 1 Tối ngày 23/11/2020 & Tối ngày 24/11/2020

8 1832410081 Trịnh Thị Thúy Ngọc 01SP11A1 1 Tối ngày 23/11/2020 & Tối ngày 24/11/2020

9 1832410171 Ngô Thị Hồng Nhung 01YS11A1 1 Tối ngày 23/11/2020 & Tối ngày 24/11/2020

10 SPC18578 Phạm Thị Ngọc Oanh 01SP11A1 1 Tối ngày 23/11/2020 & Tối ngày 24/11/2020

11 1832410185 Trần Thị Thanh Phương 01YS11A1 1 Tối ngày 23/11/2020 & Tối ngày 24/11/2020

12 SPC18591 Trần Thị Lệ Quyên 01SP11A1 1 Tối ngày 23/11/2020 & Tối ngày 24/11/2020

13 1832410195 Bạch Văn Sự 01YS11A1 1 Tối ngày 23/11/2020 & Tối ngày 24/11/2020

14 SPC18758 Phạm Thị Phương Thắm 01SP11A1 1 Tối ngày 23/11/2020 & Tối ngày 24/11/2020

15 SPC18164 Nguyễn Thị May Thảo 01KT11C1 1 Tối ngày 23/11/2020 & Tối ngày 24/11/2020

16 SPC180013 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 01SP11A1 1 Tối ngày 23/11/2020 & Tối ngày 24/11/2020
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17 SPC180393 Nguyễn Thị Thu Trâm 01SP11A1 1 Tối ngày 23/11/2020 & Tối ngày 24/11/2020

18 SPC18052 Nguyễn Thị Xuân Trinh 01SP11A1 1 Tối ngày 23/11/2020 & Tối ngày 24/11/2020

19 SPC181956 Long Thị Thu Viên 01YS11A1 1 Tối ngày 23/11/2020 & Tối ngày 24/11/2020

20 SPC18570 Nguyễn Hồ Lan Vy 01SP11A1 1 Tối ngày 23/11/2020 & Tối ngày 24/11/2020

21 SPC18709 Đoàn Thị Hoàng Vy 01SP11A1 1 Tối ngày 23/11/2020 & Tối ngày 24/11/2020

22 SPC18708 Nguyễn Thị Như Ý 01SP11A1 1 Tối ngày 23/11/2020 & Tối ngày 24/11/2020

23 1193360042 Nguyễn Thùy An 01DD12C1 2 Tối ngày 26/11/2020 & Tối ngày 28/11/2020

24 1193360024 Hồ Khánh Duy 01DD12C1 2 Tối ngày 26/11/2020 & Tối ngày 28/11/2020

25 1193240082 Nguyễn Thị Giang 01DD12A1 2 Tối ngày 26/11/2020 & Tối ngày 28/11/2020

26 1193240064 Lê Thị Hiền 01DD12A1 2 Tối ngày 26/11/2020 & Tối ngày 28/11/2020

27 117030064 Đỗ Thế Huy 01DS10C1 2 Tối ngày 26/11/2020 & Tối ngày 28/11/2020

28 116030004 Huỳnh Minh Khôi 01DS09C1 2 Tối ngày 26/11/2020 & Tối ngày 28/11/2020

29 1193360049 Nguyễn Thoại Kim 01DD12C1 2 Tối ngày 26/11/2020 & Tối ngày 28/11/2020

30 1193360120 Nguyễn Thị Anh Kỳ 01DD12C1 2 Tối ngày 26/11/2020 & Tối ngày 28/11/2020

31 1193360065 Trương Mẫn Nghi 01DD12C1 2 Tối ngày 26/11/2020 & Tối ngày 28/11/2020

32 1193240029 Nguyễn Hữu Nghĩa 01DD12A1 2 Tối ngày 26/11/2020 & Tối ngày 28/11/2020
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33 1193360012 Trần Quế Nhi 01DD12C1 2 Tối ngày 26/11/2020 & Tối ngày 28/11/2020

34 1193240065 Nguyễn Thị Nhi 01DD12A1 2 Tối ngày 26/11/2020 & Tối ngày 28/11/2020

35 1193360028 Trần Nguyệt Yến Nhi 01DD12C1 2 Tối ngày 26/11/2020 & Tối ngày 28/11/2020

36 1193360063 Nguyễn Thị Quỳnh Như 01DD12C1 2 Tối ngày 26/11/2020 & Tối ngày 28/11/2020

37 1193360037 Huỳnh Đặng Ngọc Thi 01DD12C1 2 Tối ngày 26/11/2020 & Tối ngày 28/11/2020

38 1193240132 Phạm Vũ Xuân Thương 01DD12A1 2 Tối ngày 26/11/2020 & Tối ngày 28/11/2020

39 1193360036 Hồ Thị Bích Thủy 01DD12C1 2 Tối ngày 26/11/2020 & Tối ngày 28/11/2020

40 117020102 Phạm Khắc Trực 01DS10C1 2 Tối ngày 26/11/2020 & Tối ngày 28/11/2020

41 1193360081 Lê Thị Ánh Tuyết 01DD12C1 2 Tối ngày 26/11/2020 & Tối ngày 28/11/2020

42 SPC18153 Lê Ngọc Như Ý 01DD11C1 2 Tối ngày 26/11/2020 & Tối ngày 28/11/2020

43 1193240072 Lê Huỳnh Kim Chi 01YS12A1 3 Sáng + Chiều ngày 01/12/2020

44 1193360151 Bạch Thị Mỹ Diệu 01KT12C1 3 Sáng + Chiều ngày 01/12/2020

45 1193360021 Nguyễn Đăng Khoa 01KT12C1 3 Sáng + Chiều ngày 01/12/2020

46 1193360067 Nguyễn Tuấn Khôi 01YS12C1 3 Sáng + Chiều ngày 01/12/2020

47 2193240054 Thạch Phương Mai 01YS12A1 3 Sáng + Chiều ngày 01/12/2020

48 1193240005 Lý Thị Thanh Mai 01DS12A1 3 Sáng + Chiều ngày 01/12/2020
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49 SPC181301 Trịnh Hồng Phương Minh 01YS12A1 3 Sáng + Chiều ngày 01/12/2020

50 1193180035 Huỳnh Thị Mỹ Ngân 01YS12A1 3 Sáng + Chiều ngày 01/12/2020

51 1193240008 Nguyễn Thị Thanh Ngân 01KT12A1 3 Sáng + Chiều ngày 01/12/2020

52 1193360148 Lê Thảo Nguyên 01DS12C1 3 Sáng + Chiều ngày 01/12/2020

53 1193240142 Châu Thành Nhân 01YS12A1 3 Sáng + Chiều ngày 01/12/2020

54 1193360034 Trương Thị Uyển Nhi 01DS12C1 3 Sáng + Chiều ngày 01/12/2020

55 1193240083 Nguyễn Bội Nhi 01KT12C1 3 Sáng + Chiều ngày 01/12/2020

56 1193240054 Hà Thị Yến Nhi 01KT12A1 3 Sáng + Chiều ngày 01/12/2020

57 1193240003 Đặng Minh Phát 01DS12A1 3 Sáng + Chiều ngày 01/12/2020

58 1193360075 Kiều Trần Xuân Phú 01DS12C1 3 Sáng + Chiều ngày 01/12/2020

59 1193360117 Võ Trường Sơn 01DS12C1 3 Sáng + Chiều ngày 01/12/2020

60 1193240122 Trần Thị Ngọc Sương 01DS12A1 3 Sáng + Chiều ngày 01/12/2020

61 1193240146 Nguyễn Thị Ngọc Tho 01KT12A1 3 Sáng + Chiều ngày 01/12/2020

62 1193240055 Lê Thị Bích Thùy 01DS12A1 3 Sáng + Chiều ngày 01/12/2020

63 1193240135 Đoàn Thị Vân 01KT12A1 3 Sáng + Chiều ngày 01/12/2020

64 1193360005 Quan Thanh Yến 01KT12C1 3 Sáng + Chiều ngày 01/12/2020


